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DANH MỤC  
Tài liệu tham khảo phục vụ khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức 

 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023 
(phần Nghiệp vụ chuyên ngành theo vị  trí việc làm cần tuyển) 

(ban hành kèm Thông báo số        /TB-SNV ngày      tháng    năm 2023 

của Sở Nội vụ) 

 

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Vị trí Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III) 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

3. Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy 

định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

4. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

5. Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc 

gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông và Thông tư số 32/2017/TT-

BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 

20/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

7. Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 



 

8. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

9. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. 

10. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT 

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

11. Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ 

nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và trường chuyên biệt công lập. 

12. Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

13. Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia. 

14. Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học 

phổ thông chuyên. 

15. Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá. 

16. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 

- 2018. 

17. Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

18. Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 



 

II. SỞ CÔNG THƯƠNG (Vị trí Quản lý văn phòng đại diện)  

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. 

2. Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017. 

3. Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998 của Chính phủ ban 
hành Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 

5. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

6. Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương 

công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam. 

7. Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương 

quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

8. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

III. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ 

 Vị trí Hành chính - Tổng hợp 

1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

2. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPHN năm 2020 do Văn phòng Quốc 
hội ban hành hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ 
về công tác văn thư; 

4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước; 

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 



 

7. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

8. Quyết dịnh số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

9. Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2029 của Thủ 
tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản 

lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo 
Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 115 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

10. Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045. 

Vị trí Xúc tiến đầu tư 

1. Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; 

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội ký ngày 25 tháng 01 năm 2022. 

3. Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2023 về 
thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

5. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, 

đánh giá đầu tư; 

6. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

7. Nghị dịnh số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư; 

8. Quyết định số 667/QĐ-TT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 
2030;  

9. Thông tư số 03/2021/TT0BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạt và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

10. Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tái 

chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và 
quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. 



 

11. Đề án nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn 2030. 

 
SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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